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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020


PHỤ LỤC 
KHÁI TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định      /QĐ-TTg ngày     tháng    năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)
________________________________

	TT
	Nội dung hoạt động
	Kinh phí
	Tiến độ thực hiện
	Kinh phí thực hiện của từng Dự án

	
	
	Ngân sách Trung ương 
	Nguồn khác (đóng góp của tổ chức, cá nhân)
	
2021
	
2022
	
2023
	2024
	2025
	

	Nhóm hoạt động 1
	Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	105.000.000.000


	1
	Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật
	18.000.000.000
	2.000.000.000
	

4.000.000.000
	

4.000.000.000
	

4.000.000.000
	

4.000.000.000
	

4.000.000.000
	20.000.000.000 

	2
	Hỗ trợ tổ chức xây dựng và phát sóng các chuyên mục pháp luật kinh doanh trên các kênh truyền thông và mạng xã hội
	50.000.000.000
 
	 
	

10.000.000.000
	

10.000.000.000
	

10.000.000.000
	

10.000.000.000
	

10.000.000.000
	50.000.000.000


	3

	Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	
20.000.000.000

	
5.000.000.000

	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	
25.000.000.000


	4
	Xây dựng tài liệu, Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
9.000.000.000

	
1.000.000.000

	
2.000.000.000

	
 2.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
10.000.000.000


	Nhóm hoạt động 2
	Các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
	 
 
	 
	
	
	
	
	
	80.000.000.000


	1
	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	
30.000.000.000

	
15.000.000.000

	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	
 5.000.000.000
	45.000.000.000

	2
	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
8.000,000,000
	

 2.000.000.000
	

 2.000.000.000
	

 2.000.000.000
	

 2.000.000.000
	

 2.000.000.000
	

 2.000.000.000
	10.000.000.000

	3
	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật
	
20.000.000.000

	5.000.000.000
	
3.000.000.000
	
 3.000.000.000
	
 3.000.000.000
	
 3.000.000.000
	
 3.000.000.000
	25.000.000.000

	Nhóm hoạt động 3
	Hỗ trợ tư vấn pháp luật 
	 
 
	 
	
	
	
	
	
	80.000.000.000


	1
	Tổ chức các diễn đàn kinh doanh và pháp luật, các hội nghị đối thoại 
	
30.000.000.000

	
5.000.000.000

	
7.000.000.000
	
 7.000.000.000
	
 7.000.000.000
	
 7.000.000.000
	
 7.000.000.000
	35.000.000.000

	2
	Tư vấn trực tuyến
	
10.000.000.000
	
5.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
 2.000.000.000
	
15.000.000.000 

	3
	Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật
	
30.000.000.000
 
	 
	
6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
30.000.000.000


	 Quản lý CT
	Chi hoạt động điều tra, khảo sát, quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá  
	
30.000.000.000

	[bookmark: _GoBack] 
	
 6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
 6.000.000.000
	
30.000.000.000


	
	Tổng cộng:
	255.000.000.000

	40.000.000.000

	
	
	
	
	
	295.000.000.000



(Bằng chữ: Hai trăm chín lăm tỷ đồng) 
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 295  tỷ đồng, trong đó: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp là: 255.000.000.000 đồng (bao gồm kinh phí thường xuyên của các Bộ, ngành tham gia Chương trình và kinh phí cấp bổ sung); Kinh phí từ đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình 40.000.000.000 đồng.
